
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 
THANH HÓA_____________

Số: KQ2400554170_2503061359

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc_____________

Thanh Hoá , ngày 6 tháng 3 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
 Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng của gói thầu Gói 
thầu số 18: Mua thuốc dược liệu, thuốc có kết hợp dược chất với các dược 
liệu, thuốc cổ truyền  cung cấp cho nhà thuốc bệnh viện năm 2025-2026, 

thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua thuốc cung cấp cho nhà thuốc Bệnh 
viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá năm 2025-2026, thuộc dự án/dự toán mua 
sắm Mua thuốc cung cấp cho nhà thuốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh 

Hoá năm 2025-2026____________________

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THANH HOÁ

            Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023;

            Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 2 năm 2024;

            Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quy hoạch, luật đầu tư 
theo phương thức đối tác công tư và luật đấu thầu ngày 29/11/2024;

            Căn cứ Nghị định số 17/2025/NĐ-CP, ngày 06/02/2025 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;

            Căn cứ Thông tư số 05/2015/TT-BYT ngày 17/3/2015 của Bộ trưởng Bộ 
Y tế ban hành danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc y học cổ 
truyền thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế; Thông tư số 50/2017/
TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung các quy định 
liên quan đến thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh; Thông tư số 27/2020/
TT- BYT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung Điều 5 
Thông tư số 05/2015/TT-BYT ngày 17 tháng 3 năm 2015; Quyết định số 3283/
QĐ- BYT 02/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc đính chính Thông tư số 
27/2020/TT-BYT;

            Căn cứ Thông tư 04/2024/TT-BYT ngày 20/04/2024 của Bộ Y tế về việc 
Quy định danh mục mua sắm tập trung cấp quốc gia đối với thuốc;

            Căn cứ Thông tư số 05/2024/TT-BYT/TT-BYT ngày 14/05/2024 của Bộ 
Y tế về việc Quy định danh mục thuốc, thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm được áp 
dụng hình thức đàm phán giá và quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với các 

 Tài liệu được in từ Hệ thống e-GP tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn



gói thầu áp dụng hình thức đàm phán giá;

            Căn cứ Thông tư số 07/2024/TT-BYT ngày 17/05/2024 của Bộ trưởng 
Bộ Y tế về việc: Quy định về đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập;

            Căn cứ Thông tư số 22/2024/ TT- BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ 
trưởng Bộ kế hoạch và Đầu tư về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông 
tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu 
quốc gia;

            Căn cứ Quyết định số 4730/QĐ-BVĐKT ngày 29/11/2024 của Giám đốc 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà 
thầu dự toán mua sắm:Mua thuốc cung cấp cho nhà thuốc Bệnh viện Đa khoa 
tỉnh Thanh Hoá năm 2025-2026;

            Căn cứ Quyết định số 4904/QĐ-BVĐKT ngày 10/12/2024 của Giám đốc 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 18: 
Mua thuốc dược liệu, thuốc có kết hợp dược chất với các dược liệu, thuốc cổ 
truyền cung cấp cho nhà thuốc bệnh viện năm 2025-2026 thuộc kế hoạch lựa 
chọn nhà thầu Mua thuốc cung cấp cho nhà thuốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh 
Thanh Hoá năm 2025-2026 thuộc dự án/dự toán mua sắm Mua thuốc cung cấp 
cho nhà thuốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá năm 2025-2026;

            Căn cứ Báo cáo số 558/BC-TCGĐT ngày 21/02/2025 của Tổ chuyên gia 
đấu   thầu về việc báo cáo đánh giá E-HSDT : Gói thầu số 18: Mua thuốc dược 
liệu, thuốc có kết hợp dược chất với các dược liệu, thuốc cổ truyền cung cấp cho 
nhà thuốc bệnh viện năm 2025-2026;

            Căn cứ Tờ trình số 687/TTr-TTVĐT ngày 03/03/2025 của Tổ tư vấn đấu 
thầu về việc đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng Gói thầu số 
18: Mua thuốc dược liệu, thuốc có kết hợp dược chất với các dược liệu, thuốc cổ 
truyền cung cấp cho nhà thuốc bệnh viện năm 2025-2026;

            Căn cứ Công văn 763/CV- TTVĐT ngày 05/03/2025 của Tổ tư vấn đấu 
thầu phúc đáp Công văn số 749/CV-BVĐKT của tổ thẩm định đấu thầu Bệnh 
viện Đa Khoa tỉnh Thanh Hoá;

            Căn cứ Báo cáo thẩm định số 772 /BC-TTĐ ngày 06/03/2025 của Tổ 
thẩm định về việc thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu:  Gói thầu số 18: Mua 
thuốc dược liệu, thuốc có kết hợp dược chất với các dược liệu, thuốc cổ truyền 
cung cấp cho nhà thuốc bệnh viện năm 2025-2026;

            Xem xét đề nghị của Tổ tư vấn đấu thầu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh 
Hoá,
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QUYẾT ĐỊNH:

            Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu: Gói thầu số 
18: Mua thuốc dược liệu, thuốc có kết hợp dược chất với các dược liệu, thuốc 
cổ truyền  cung cấp cho nhà thuốc bệnh viện năm 2025-2026; thuộc kế hoạch 
lựa chọn nhà thầu, bao gồm:
            1. Thông tin về gói thầu: 
            - Số E-TBMT: IB2400554170
            - Tên gói thầu: Gói thầu số 18: Mua thuốc dược liệu, thuốc có kết hợp 
dược chất với các dược liệu, thuốc cổ truyền  cung cấp cho nhà thuốc bệnh viện 
năm 2025-2026
            - Giá gói thầu hoặc dự toán được duyệt (nếu có): 1.158.840.000 VND
            - Tên chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa
            - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi
            - Loại hợp đồng: Đơn giá cố định
            - Thời gian thực hiện gói thầu: 12 Tháng
            2. Thông tin về nhà thầu trúng thầu: 

S
T
T

Phần/
lô nhà 
thầu 
tham 

dự

Tên 
nhà 
thầu

Mã số 
thuế

Giá 
dự 

thầu 
(VND

)

Giá dự 
thầu 
sau 
hiệu 

chỉnh 
sai 

lệch 
thừa 
(nếu 
có), 

giảm 
giá 

(nếu 
có) 

(VND)

Điểm
 kỹ 

thuật
 (nếu 
có)

Giá 
đánh 
giá 

(nếu 
có) 

(VND
)

Giá 
trúng 
thầu 

(VND
)

Thời 
gian 
thực 
hiện 
gói 

thầu

Thời 
gian 
thực 
hiện 
hợp 
đồng

Các 
nội 

dung 
khác 
(nếu 
có)

1 Cao 
Vân 
chi

CÔNG
 TY 
TNHH 
NHẬT 
PHON
G TH

2802837068 140.0
00.00

0

140.00
0.000

83 140.0
00.00

0

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

2 Nhân Công 2802914996 138.0 138.00 82 138.0 Không Không
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sâm, 
Thủy 
điệt, 
Toàn 
yết, 
Xích 
thược, 
Thuyề
n 
thoái, 
Thổ 
miết 
trùng, 
Ngô 
Công, 
Đàn 
hương,
 Giáng 
hương,
 Nhũ 
hương,
 Toan 
táo 
nhân, 
Băng 
phiến

ty cổ 
phần 
Dược 
- 
VTYT  
Tâm 
Thành

00.00
0

0.000 00.00
0

 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

3 Nhân 
sâm, 
Mạch 
môn, 
Sơn 
thù, 
Đan 
sâm, 
Toan 
táo 
nhân, 
Tang 
kí 
sinh, 
Xích 
thược, 
Thổ 
miết 
trùng, 
Cam 
tùng, 
Hoàng  

Công 
ty cổ 
phần 
Dược 
- 
VTYT  
Tâm 
Thành

2802914996 196.0
00.00

0

196.00
0.000

82 196.0
00.00

0

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)
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liên, 
Ngũ vị 
tử, 
Long 
cốt

4 Cao 
khô 
Devil's 
Claw

Công 
ty cổ 
phần 
dược 
phẩm 
Lê Lợi

0108687807 200.0
00.00

0

200.00
0.000

83 200.0
00.00

0

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

5 Sinh 
địa/
Địa 
hoàng,  
Nhân 
sâm/
Đảng 
sâm, 
Đan 
sâm, 
Huyền  
sâm, 
Bạch 
linh/
Phục 
linh, 
Ngũ vị 
tử, 
Viễn 
chí, 
Cát 
cánh, 
Đương 
quy, 
Thiên 
môn, 
Mạch 
môn, 
Toan 
táo 
nhân, 
(Bá tử 

CÔNG
 TY 
TNHH 
NHẬT 
PHON
G TH

2802837068 54.00
0.000

54.000
.000

82 54.00
0.000

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)
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nhân), 
(Chu 
sa), 
(Cam 
thảo).

6 Xuyên  
bối 
mẫu/
Bối 
mẫu, 
Đại 
hoàng,  
Diên 
hồ 
sách, 
Bạch 
cập, Ô 
tặc 
cốt/
Mai 
mực, 
Cam 
thảo.

CÔNG
 TY 
CỔ 
PHẦN 
DƯỢC
 
VINA
PHA
M

2802413277 88.20
0.000

88.200
.000

85 88.20
0.000

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

Không
 quá 
12 
tháng 
(kể từ 
ngày 
hợp 
đồng 
có 
hiệu 
lực)

            3. Thông tin về nhà thầu không trúng thầu: 
STT Phần/lô nhà thầu 

tham dự
Tên nhà thầu Mã số thuế Lý do nhà thầu 

không trúng thầu

1 Cao khô cỏ thánh 
John

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DƯỢC PHẨM VÀ 
THIẾT BỊ Y TẾ SD 
VIỆT NAM

0101902075 Không đáp ứng về kỹ 
thuật trong E- HSMT

            4. Thông tin về hàng hóa, thiết bị trúng thầu: 
        Thông tin về hàng hóa, thiết bị trúng thầu được nêu tại Bảng số 01

            Điều 2. Tổ chức thực hiện 
            Giao phòng Tài chính Kế toán  căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 
1 Quyết định này, tiến hành tổ chức hoàn thiện hợp đồng.

            Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Phòng Kế 
hoạch tổng hợp, khoa Dược, phòng Tài chính kế toán và các khoa, phòng, trung 
tâm có liên quan của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá và Nhà thầu trúng thầu 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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Nơi nhận:
- Như điều 3 QĐ;
- Lưu: VT, TTVĐT,KD.

GIÁM ĐỐC 

[PDF_SIGN_RANGE]

LÊ VĂN SỸ 
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